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[bookmark: _Toc166924663][bookmark: _Toc167305582]	▶BÀI ❸. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ ĐỒ THỊ		
Ⓐ. Tóm tắt kiến thức   		
❶. Hàm số chẵn, hàm số lẻ
· 

Cho hàm số  với tập xác định .
· 



Hàm số  được gọi là hàm số chẵn nếu  thì  và .
· 



Hàm số  được gọi là hàm số lẻ nếu  thì  và .
· Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng, đồ thị hàm số lẻ nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng.
❷. Hàm số tuần hoàn
· 




Cho hàm số  với tập xác định . Hàm số  được gọi là tuần hoàn nếu tồn tại một số  khác 0 sao cho với mọi , ta có:
· 

  và ;
· 
 .
· 
Số  dương nhỏ nhất (nếu có) thoả mãn các tính chất trên được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn đó.
❸. Một số hàm số lượng giác cơ bản

a) Hàm số 
· 


Hàm số  có tập xác định là ; tập giá trị là đoạn .
· 
Đồ thị hàm số  được biểu diễn ở Hình 5 :
· [image: ]
· 





Tính chất: Hàm số  là hàm số lẻ, có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ ; tuần hoàn chu kì ; đồng biến trên mỗi khoảng  và nghịch biến trên mỗi khoảng  với .

b) Hàm số 
· 


Hàm số  có tập xác định là ; tập giá trị là đoạn .
· 
Đồ thị hàm số  được biểu diễn ở Hình 6 :
[image: ]

 
 
 
 


· 




Tính chất: Hàm số  là hàm số chẵn, có đồ thị đối xứng qua trục tung; tuần hoàn chu kì ; đồng biến trên mỗi khoảng  và nghịch biến trên mỗi khoảng  với .

c) Hàm số 
· 


Hàm số  có tập xác định là  tập giá trị là .
· 
Đồ thị hàm số  được biểu diễn ở Hình 7:
[image: ]
· 




Tính chất: Hàm số  là hàm số lẻ, có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ ; tuần hoàn chu kì ; đồng biến trên mỗi khoảng  với .

d) Hàm số 
· 


Hàm số  có tập xác định ; tập giá trị là .
· 
Đồ thị hàm số  được biểu diễn ở Hình 8 :
[image: ]
· 




Tính chất: Hàm số  là hàm số lẻ, có đồ thị đối xứng qua gốc toạ độ ; tuần hoàn chu kì ; nghịch biến trên mỗi khoảng  với .
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☞Các ví dụ minh họa


Câu 1: Dùng đồ thị hàm số, tìm giá trị của  trên đoạn  để:

a) Hàm số  nhận giá trị bằng 1 ;

b) Hàm số  nhận giá trị bằng 0 ;


c) Hàm số  nhận giá trị bằng;

d) Hàm số  nhận giá trị bằng 0 .
Lời giải

Trên đoạn ,


a) Hàm số  nhận giá trị bằng 1 với .


b) Hàm số  nhận giá trị bằng 0 với .



c) Hàm số  nhận giá trị bằng  với .


d) Hàm số  nhận giá trị bằng 0 với .
Câu 2: Dùng đồ thị hàm số, hãy cho biết:



a) Với mỗi , có bao nhiêu giá trị  sao cho ; 



b) Với mỗi , có bao nhiêu giá trị  sao cho .
Lời giải








a) Số giá trị  sao cho  bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  trên đoạn  và đường thẳng . Căn cứ vào đồ thị hàm số, với mỗi , có đúng một giá trị  sao cho .








b) Số giá trị  sao cho tan  bằng số giao điểm của đồ thị hàm số  trên khoảng  và đường thẳng . Căn cứ vào đồ thị hàm số, với mỗi , có đúng một giá trị  sao cho tan .
[bookmark: _Toc167547731]⬩Dạng ❷: Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số lượng giác
☞Các ví dụ minh họa
Câu 3: Xét sự biến thiên của mỗi hàm số sau trên các khoảng tương ứng:


a)  trên khoảng ;


b)  trên khoảng .
Lời giải
a) Ta có:




. Do hàm số  đồng biến trên khoảng  nên hàm số đó cũng đồng biến trên khoảng .




Do hàm số  nghịch biến trên khoảng  nên hàm số đó cũng nghịch biến trên khoảng .
b) Ta có:

- .



Do hàm số  nghịch biến trên khoảng  nên hàm số đó cũng nghịch biến trên khoảng .

- .



Do hàm số  đồng biến trên khoảng  nên hàm số đó cũng đồng biến trên khoảng .

[bookmark: _Toc167547732]⬩Dạng ❸: Xét tính chã̃n, lẻ của hàm số
☞Các ví dụ minh họa
Câu 4: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số:

a) 

b) ;

c) .
Lời giải

a) Hàm số  là hàm số lẻ vì:

- Tập xác định là .



-  thì  và .

b) Hàm số  là hàm số lẻ vì:

- Tập xác định là .



-  thì  và .

c) Hàm số  là hàm số chẵn vì:

- Tập xác định là .



-  thì  và .
Câu 5: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a) ;

b) ;

c) 

d) 
Lời giải






a) Hàm số  có tập xác định là . Với mọi , ta có  và . Do đó hàm số  là hàm số chã̃n.






b) Hàm số  có tập xác định là . Với mọi , ta có  và . Do đó hàm số  là hàm số lẻ.





c) Hàm số  xác định khi và chỉ khi , tức là . Suy ra hàm số  có tập xác định là . 




Với mọi , ta có , cũng có nghĩa là , hay . 

Mặt khác, ta lại có 

Do đó hàm số  là hàm số lẻ.



d) Hàm số  có tập xác định là . Đặt .

Xét hai giá trị , ta thấy rằng:





Vì  và  nên hàm số  không phải là hàm số chẵn cũng không phải là hàm số lẻ.
Câu 6: Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a) 

b) 

c) 

d) .
Lời giải



a) Tập xác định của hàm số là . Nếu kí hiệu  thì với mọi , ta có:


Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

b) Tập xác định của hàm số là .


Nếu kí hiệu  thì với mọi , ta có:


Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.



c) Tập xác định của hàm số là . Nếu kí hiệu  thì với mọi , ta có:


Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

d) Nếu kí hiệu 


thì  và .
Vậy hàm số đã cho không là hàm số chẵn và cũng không là hàm số lẻ.
[bookmark: _Toc167547733]⬩Dạng ❹: Vẽ đồ thị hàm số
☞Các ví dụ minh họa



Câu 7: Cho hàm số  với .
a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
b) Hàm số đã cho đồng biến, nghịch biến trên những khoảng nào?
c) Tại các điểm nào thì giá trị của hàm số lớn nhất, nhỏ nhất?


d) Tìm các giá trị của  sao cho .
Lời giải


a) Ta có đồ thị của hàm số  trên đoạn  như sau:
[image: ]



b) Hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên các khoảng  và .


c) Giá trị của hàm số lớn nhất khi  và .


Giá trị của hàm số nhỏ nhất khi  và .



d) Đặt . Vì  nên .



Từ đồ thị của hàm số ở trên, ta có  khi và chỉ khi  hoặc . 


Do đó  hoặc .


Câu 8: Cho hàm số  với .
a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.


b) Tìm các giá trị của  sao cho .


c) Tìm các giá trị của  sao cho .
Lời giải


a) Ta có đồ thị của hàm số  trên  như sau:
[image: ]




b) Với  ta có  khi  hoặc .



c) Đặt . Vì  nên .


Hàm số  xác định khi . 


Kết hợp với điều kiện , suy ra .
[image: ]



Từ đồ thị trên, ta có  khi và chỉ khi  hoặc .


Do đó  hoặc .
Câu 9: Xét tính tuần hoàn của các hàm số sau:

a) 

b) 
Lời giải


a) Tập xác định của hàm số là . Nếu kí hiệu  thì với mọi


, ta có  và

.

Vậy hàm số đã cho là hàm số tuần hoàn. Chú ý rằng, chu kì của hàm số này là .









b) Kí hiệu . Nếu  với mọi  thì  với mọi . Chọn  ta được , hay . Vậy hàm số  không tuần hoàn.

[bookmark: _Toc167547734]⬩Dạng ❺: Tìm tập xác định của hàm số
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Câu 10: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) 

b) 

c) ;

d) .
Lời giải



a) Biểu thức  có nghĩa khi  hay .
Vậy tập xác định của hàm số là




b) Biểu thức  có nghĩa khi 



Vậy tập xác định của hàm số là 



c) Biểu thức  có nghĩa khi  hay .

Vậy tập xác định của hàm số là: .



d) Biểu thức  có nghĩa khi  hay .

Vậy tập xác định của hàm số là: .


Chú ý. Cho hàm số  xác định trên tập .







- Ta gọi  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên tập  và kí hiệu là  nếu  và tồn tại  thoả mãn .







- Tương tự,  là giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên tập  và kí hiệu là  nếu  và tồn tại  thoả mãn .

- Khi không nói rõ tập  ta sẽ hiểu là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất được lấy trên tập xác định của nó.




Nhận xét. Nếu tập giá trị của hàm số  là đoạn  thì  và  tương ứng sẽ là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số.
Câu 11: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải



a) Biểu thức  có nghĩa khi  hay . Vậy tập xác định của hàm số là







b) Biểu thức  có nghĩa với mọi  vì  với mọi . Vậy tập xác định của hàm số là .

c) Biểu thức  có nghĩa khi



Vậy tập xác định của hàm số là 



d) Biểu thức  có nghĩa khi  hay .

Vậy tập xác định của hàm số là 
Câu 12: Tìm tập giá trị của các hàm số sau, từ đó suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của chúng:

a) ;

b) 

c) 

d) .
Lời giải










a) Vì  nên , do đó  với mọi . Vậy tập giá trị của hàm số là đoạn . Suy ra giá trị lớn nhất của hàm số là 5, đạt được khi  hay  và giá trị nhỏ nhất của hàm số là , đạt được khi  hay .





b) Vì  nên , do đó  với mọi . Vậy tập giá trị của hàm số là đoạn . Suy ra giá trị lớn nhất của





hàm số là 1, đạt được khi  hay  và giá trị nhỏ nhất của hàm số là , đạt được khi  hay .









c) Ta có . Vì  nên , với mọi . Vậy tập giá trị của hàm số là đoạn . Suy ra, giá trị lớn nhất của hàm số là 2, đạt được khi  hay  và giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1, đạt được khi  hay .










d) Ta có . Vì  nên , với mọi . Vậy tập giá trị của hàm số là đoạn . Suy ra, giá trị lớn nhất của hàm số là 3, đạt được khi  hay  và giá trị nhỏ nhất của hàm số là , đạt được khi  hay .

[bookmark: _Toc167547735]⬩Dạng ❻: Ứng dụng 
☞Các ví dụ minh họa









Câu 13: Một dao động điều hòa có phương trình li độ dao động là: , trong đó  là thời gian tính bằng giây,  là biên độ dao động và  là li độ dao động đều được tính bằng centimét, . Khi đó, chu kì  của dao động là . Xác định giá trị của li độ khi  và vẽ đồ thị biểu diễn li độ của dao động điều hòa trên đoạn  trong trường hợp:

a) ;

b) ;

c) .
Lời giải


a) Khi , ta có: .
Ta có bảng xác định giá trị li độ tại một số thời điểm và đồ thị cần vẽ ở Hình 9:
	
 
	 0 
	
  
	
  
	
  
	
  

	
 
	 3 
	 0 
	
 
	 0 
	 3 


[image: ]


b) Khi , ta có: .
Ta có bảng xác định giá trị li độ tại một số thời điểm và đồ thị cần vẽ ở Hình 10:
	
 
	 0 
	
  
	
  
	
  
	
  

	
 
	 0 
	 3 
	 0 
	
 
	 0 


[image: ]


c) Khi , ta có: .
Ta có bảng xác định giá trị li độ tại một số thời điểm và đồ thị cần vẽ ở Hình 11 :
	
 
	 0 
	
  
	
  
	
  
	
  

	
 
	 0 
	
 
	 0 
	 3 
	 0 


[image: ]
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Câu 1: Tập xác định của hàm số  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Câu 2: Tập xác định của hàm số  là:


A. .		B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Câu 3: Tập xác định của hàm số  là:


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Câu 4: Tập xác định của hàm số  là:


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Câu 5: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Câu 6: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Câu 7: Hàm số  nghịch biến trên khoảng:




A. .	B. .	C. 	D. .
Lời giải
Chọn A

Câu 8: Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Câu 9: Tìm tập xác định của hàm số 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Hàm số xác định khi.

Câu 10: Tập xác định của hàm số  là?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Điều kiện: .

Vậy tập xác định là .

Câu 11: Tập xác định của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Hàm số xác định khi: .

Câu 12: Tập xác định của hàm số là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải.
Chọn D


Điều kiện: (luôn đúng ).

Câu 13: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Với  : Khi giá trị của  tăng thì giá trị tương ứng của hàm số  giảm



 Hàm số  nghịch biến trên .

Câu 14: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Câu 15: Trên khoảng nào sau đây thì hàm số  đồng biến?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A
Câu 16: Tìm mệnh đề đúng.


A. Hàm số  đồng biến trên khoảng .


B. Hàm số  đồng biến trên khoảng .


C. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


D. Hàm số  nghịch biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn B

Câu 17: Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B
Câu 18: Khẳng định nào dưới đây là sai?


A. Hàm số  là hàm số lẻ.	B. Hàm số  là hàm số lẻ.


C. Hàm số  là hàm số lẻ.	D. Hàm số  là hàm số lẻ.
Lời giải
Chọn A
Ta có các kết quả sau:

+ Hàm số  là hàm số chẵn.

+ Hàm số  là hàm số lẻ.

+ Hàm số  là hàm số lẻ.

+ Hàm số  là hàm số lẻ.
Câu 19: Chọn khẳng định sai về tính chẵn, lẻ của hàm số.


A. Hàm số  là hàm lẻ.	B. Hàm số  là hàm lẻ.


C. Hàm số  là hàm chẵn.	D. Hàm số  là hàm chẵn.
Lời giải
Chọn D


Hàm số  là hàm lẻ vì 

Câu 20: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn trên ?




A. .	B. .C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Xét hàm số  có tập xác định 




: 

Vậy hàm số  là hàm chẵn.
Câu 21: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ trên tập xác định của nó?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Xét hàm số  có tập xác định 




: 

Vậy hàm số  là hàm lẻ.

Câu 22: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn trên ?




A. .B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có  là hàm số chẵn trên  (theo định nghĩa).
Câu 23: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có: hàm số tuần hoàn với chu kì .
Câu 24: Chọn khẳng định sai.


A. Hàm số  là hàm số tuần hoàn với chu kì 


B. Hàm số  là hàm số tuần hoàn với chu kì 


C. Hàm số  là hàm số tuần hoàn với chu kì 


D. Hàm số  là hàm số tuần hoàn với chu kì 
Lời giải
Chọn D



Hàm số  và  tuần hoàn với chu kì 



Hàm số  và  tuần hoàn với chu kì 

Nên khẳng định sai là 

Câu 25: Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Hàm số  tuần hoàn với chu kỳ bằng 
Câu 26: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


Hàm số  là hàm số tuần hoàn với chu kỳ .

Câu 27: Hàm số  có giá trị lớn nhất bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải
Chọn D

Ta có 






 khi .


Vậy  khi 

Câu 28: Tập giá trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Câu 29: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


Ta có . Do đó .

Câu 30: Giá trị nhỏ nhất của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A


* Ta có:. Vậy .

Câu 31: Tìm tập giá trị của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Câu 32: Tìm tập giá trị của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Ta có: .


Vậy tập giá trị của hàm số  là .

Câu 33: Tập giá trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

Ta có 




Vậy tập giá trị của hàm số  là .

Câu 34: Tập giá trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Do .

Câu 35: Tập giá trị của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Ta có với mọi .


Nên hàm số  có tập giá trị là .

Câu 36: Tập giá trị của hàm số là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Vì nên tập giá trị của hàm số là .



Câu 37: Cho đồ thị hàm số  như hình vẽ dưới đây. Hỏi tịnh tiến đồ thị hàm số  theo vectơ  thì được đồ thị hàm số
[image: geogebra]




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B



Theo hình vẽ thì đồ thị trong hình là của hàm số . Khi tịnh tiến theo vectơ  thì ta được đồ thị của hàm số .

Câu 38: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án .
[image: ]
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D

ĐTHS đi qua điểm  nên ta chọn đáp án
D.
Câu 39: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C,
D.
[image: ]
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?




A. .	B. .	C. .	D.
[image: ]
Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. .

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn B

Ta có: .

[bookmark: TestQ]Câu 40: Đồ thị của hàm số  đi qua điểm nào sau đây?




[bookmark: TestA][bookmark: TestB][bookmark: TestC][bookmark: TestD]A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: TestHDG]Lời giải
Chọn B

Với .
Câu 41: Cho các hàm số sau.


(I) (II) 


(III) (IV) 

Có bao nhiêu hàm số có tập xác định là ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D


+ Hàm số  là hàm đa thức nên có tập xác định là .



+ Do  nên hàm số  có tập xác định là .


+ Hàm số  có tập xác định là .





+ Hàm số  xác định khi và chỉ khi .


Nên hàm số  có tập xác định là .


Vậy có  hàm số có tập xác định là .

[bookmark: c2]Câu 42: Tập xác định của hàm số  là:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A



Hàm số  xác định khi: , .

Vậy tập xác định của hàm số là: .


[bookmark: c3]Câu 43: Tìm tập xác định  của hàm số .


A. .	B. .


C. .		D. .
Lời giải
Chọn D

Hàm số xác định khi .

Tập xác định .

[bookmark: c4]Câu 44: Tập xác định của hàm số 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Đk: .

[bookmark: c5]Câu 45: Tìm tập xác định của hàm số 


A. 		B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn C


Hàm số xác định  

Vậy tập xác định của hàm số là: .

[bookmark: c6]Câu 46: Tìm tập xác định của hàm số ?


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

ĐKXĐ: 
Lời giải
Chọn A

Hàm số xác định .

Tập xác định của hàm số .


[bookmark: c7]Câu 47: Tập xác định  của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. 
Lời giải
Chọn B



Điều kiện để hàm số  xác định là ,.


[bookmark: c8]Câu 48: Xét hàm sốtrên đoạn . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đã cho nghịch biến trên đoạn ; đồng biến trên đoạn 


B. Hàm số đã cho nghịch biến trên các đoạn  và 


B. Hàm số đã cho nghịch biến trên các đoạn  và 


C. Hàm số đã cho đồng biến trên các đoạn  và 



D. Hàm số đã cho đồng biến trên đoạn ; nghịch biến trên đoạn  
Lời giải
Chọn A


Ta có bảng biến thiên của hàm số trên đoạn 
[image: ]


Khi đó, hàm số nghịch biến trên đoạn ; đồng biến trên đoạn 
[bookmark: c9]Câu 49: Khẳng định nào sau đây đúng?


A.  là hàm số nghịch biến trên .


B.  là hàm số nghịch biến trên .


C.  là hàm số nghịch biến trên .


D.  là hàm số nghịch biến trên .
Lời giải
Chọn B




Dựa vào đường tròn lượng giác ta thấy là hàm số nghịch biến trên  nên là hàm số nghịch biến trên .


[bookmark: c10]Câu 50: Xét hàm số  với  Khẳng định nào sau đây đúng?


A. Hàm số nghịch biến trên  và đồng biến trên .


B. Hàm số nghịch biến trên  và .


C. Hàm số đồng biến trên  và ngịch biến trên .


D. Hàm số đồng biến trên  và .
Lời giải
Chọn C



Hàm số  đồng biến trên khoảng  và nghịch biến trên .

[bookmark: c11]Câu 51: Cho hàm số . Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng .


B. Hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng .


C. Hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng .


D. Hàm số đồng biến trên khoảng , nghịch biến trên khoảng .
Lời giải
Chọn D





Cách 1: Hàm số đồng biến trên các khoảng  và nghịch biến trên các khoảng .
Do đó đáp án D đúng.
Cách 2: Dùng chức năng Table(Mode 7) của MTCT để khảo sát SBT trên từng khoảng.

[bookmark: c12]Câu 52: Với , mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. Cả hai hàm số  và  đều nghịch biến.


B. Cả hai hàm số  và  đều đồng biến.


C. Hàm số nghịch biến, hàm số  đồng biến.


D. Hàm số  đồng biến, hàm số  nghịch biến.
Lời giải
Chọn A




Với  đồng biến,  nghịch biến.


Vậy cả hai hàm số  và  đều nghịch biến.
[bookmark: c13]Câu 53: Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn trên tập xác định của nó?




, , , .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C

Hàm số  có

Tập xác định: 


Ta có:  và .

Vậy hàm số  là hàm số lẻ.

Hàm số  là hàm số chẵn.

Tương tự, kiểm tra được các hàm số  là các hàm số chẵn trên tập xác định của nó.
[bookmark: c14]Câu 54: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?


A. .	B. .	


C. .	D. .
Lời giải
Chọn A

Xét hàm số 







Nên  là hàm số chẵn.
[bookmark: c15]Câu 55: Hàm số nào sau đây là hàm số lẽ trên tập xác định của nó?


A. 		B. 	


C. 	D. 
Lời giải
Chọn C


Hàm số  xác định trên 

Ta có 



Vậy  hàm số lẽ.

[bookmark: c16]Câu 56: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn trên ?


A. .	B. .	


C. .		D. .
Lời giải
Chọn A


Ta có  là hàm số chẵn trên  (theo định nghĩa).
[bookmark: c17]Câu 57: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B

Hàm số  là hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục tung.

Câu 58: Hàm số  đồng biến trên khoảng:

A. 

B. .

C. .

D. .
Lời giải
Chọn B


Câu 59: Số giá trị  sao cho  là:
A. 1 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 4 .
Lời giải
Chọn C

[bookmark: _Toc167547738]⬩Dạng ❷: Câu trắc nghiệm đúng, sai

Câu 60: Cho hàm số . Khi đó:

a) Giá trị của hàm số tại  bằng 0


b) Giá trị của hàm số tại  bằng 



c) Có ba giá trị  thuộc  khi hàm số đạt giá trị bằng .
d) Hàm số đã cho là hàm tuần hoàn.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng



a) b) Ta có:



c) Ta có : 





Vì  nên  (khi đó ).

d) Tập xác định hàm số là: .


Với mọi , ta có:  và


Vậy hàm số đã cho là hàm tuần hoàn.

Câu 61: Cho hàm số . Khi đó;

a) Tập xác định của hàm số 

b) 

c) 
d) Hàm số đã cho là hàm số chẵn
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng





Tập xác định của hàm số: . Với mọi , ta có:


 và .
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

Câu 62: Cho hàm số . Khi đó:

a) Tập xác định của hàm số: . 

b) 

c) 

d) Hàm số đối xứng với nhau qua trục
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai



Hàm số xác định .




Tập xác định của hàm số: . Với mọi , ta có:  và .
Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

Câu 63: Cho hàm số . Khi đó:

a) Tập xác định của hàm số: 

b) 

c) Hàm số đã cho đối xứng qua gốc tọa độ 

d) 
Lời giải
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng



Tập xác định của hàm số: .



Với mọi , ta có:  và .
Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.

Câu 64: Cho hàm số . Khi đó:

a) Tập xác định của hàm số: . 

b) 

c) Hàm số đã cho đối xứng qua gốc tọa độ 
d) Hàm số đã cho là hàm số chẵn.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Sai
	d) Đúng



Tập xác định của hàm số: . 

Với mọi , ta có:


Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.



Câu 65: Chiều cao so với mực nước biển trung bình tại thời điểm  (giây) của mỗi cơn sóng được cho bởi hàm số , trong đó  được tính bằng centimét.

a) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 5 giây bằng 

b) Chiều cao của sóng tại các thời điểm 20 giây bằng 

c) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc  giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 6 giây 

d) Trong 30 giây đầu tiên (kể từ mốc  giây), thời điểm để sóng đạt chiều cao lớn nhất 18 giây 
(Tất cả kết quả được làm tròn đến hàng phần mười)
[image: ]
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai




a) Khi , ta có: .


b) Khi , ta có: .


c) d) Ta có:  hay .





Giá trị lớn nhất của  là 75, khi đó  . Vì  (ứng với  bằng 0 và 1). 

Vậy tại các thời điểm 4 giây hoặc 20 giây (trong 30 giây đầu tiên) thì cơn sóng đạt chiều cao cực đại (là ).
Câu 66: Tìm được tập giá trị các hàm số sau trên tập xác định của chúng:


a) Hàm số  có tập giá trị là .


b) Hàm số có tập giá trị là .


c) Hàm số có tập giá trị là .


d) Hàm số có tập giá trị là .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) Với mọi , ta có: .

Vậy tập giá trị của hàm số là .



b) Với mọi , ta có:  .

Vậy tập giá trị của hàm số là .



c) Với mọi , ta có:  .

Vậy tập giá trị của hàm số là .

d) Ta có: .


Với mọi , ta có: 

.

Vậy tập giá trị của hàm số là .


Câu 67: Cho các hàm số sau ; . Khi đó:

a) Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng 2

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng 0

c) Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng 2


d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng




a) b) Với mọi , ta có: .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2, khi đó .

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0, khi đó .




c) d) Với mọi , ta có:   hay .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 1, khi đó .


Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng , khi đó .


Câu 68: Cho các hàm số sau và . Khi đó:


a) Hàm số  đồng biến trên khoảng 


b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


c) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .


d) Hàm số  đồng biến trên khoảng .
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) Hàm số  đồng biến trên khoảng .



Vì  nên hàm số  nghịch biến trên khoảng .


b) Hàm số  nghịch biến trên khoảng .





Vì , đồng thời  nên hàm số  nghịch biến trên khoảng , suy ra hàm số cũng nghịch biến trên khoảng .


Câu 69: Cho hàm số  và . Khi đó:


a) Tập xác định hàm số : . 

b) Hàm số  là hàm tuần hoàn.


c) Tập xác định hàm số : . 

d) Hàm số  là hàm không tuần hoàn.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai



a) b) Tập xác định hàm số: . 



Với mọi  thì  và .
Vậy hàm số đã cho là hàm tuần hoàn.

c) d) Tập xác định hàm số: . 



Với mọi  thì  và .
Vậy hàm số đã cho là hàm tuần hoàn.


Câu 70: Cho hàm số  và . Khi đó:


a) Tập xác định hàm số : .

b) Hàm số  là hàm không tuần hoàn.


c) Tập xác định hàm số : .

d) Hàm số  là hàm tuần hoàn.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng



a) b) Tập xác định hàm số: .



Với mọi  thì  và .
Vậy hàm số đã cho là hàm tuần hoàn.

c) d) Tập xác định hàm số: .


Với mọi  thì  và


Vậy hàm số đã cho là hàm tuần hoàn.


Câu 71: Cho hàm số  và . Khi đó:

a) Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng 5 


b) Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất khi 


c) Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng 


d) Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất khi  
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng





a) b) Với mọi , ta có: .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 5 , khi đó ..

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng -1 , khi đó .

c) d) Ta có: .


Với mọi , ta có: .


Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng , khi đó 




Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng , khi đó 




Câu 72: Cho hàm số  và . Khi đó:


a) Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng 


b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng 

c) Giá trị lớn nhất của hàm số  bằng 4 

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số  bằng 0
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng






a) b) Với mọi , ta có:  .


Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng , khi đó .

Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 1 , khi đó .

c) d) Ta có: .


Với mọi , ta có: 



Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 4 , khi đó 



Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0, khi đó 


Câu 73: Tìm được tập xác định của hàm số. Khi đó:


a) Hàm số  xác định khi 


b) Hàm số  có tập xác định là 


c) Hàm số  có tập xác định là 


d) Hàm số  xác định khi 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng




a) Hàm số xác định .

Vậy tập xác định của hàm số: .

b) Hàm số xác định .

Vậy tập xác định của hàm số: .


c) Hàm số xác định  (đúng với mọi ).

Vậy tập xác định của hàm số: .

d) Hàm số xác định 



Vậy tập xác định của hàm số: .


Câu 74: Cho các hàm số  ; và , khi đó:


a) Hàm số  có tập xác định là: . 

b) Hàm số  đã cho là hàm tuần hoàn.


c) Hàm số  xác định khi . 

d) Hàm số  đã cho là hàm không tuần hoàn.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai




a) b) Hàm số xác định  (đúng với mọi ).

Vì vậy tập xác định hàm số là: . 



Với mọi  thì  và .
Vậy hàm số đã cho là hàm tuần hoàn.

c) d) Hàm số xác định . 

Vì vậy tập xác định hàm số là: .


Với mọi  thì  và


Vậy hàm số đã cho là hàm tuần hoàn.


Câu 75: Cho các hàm số sau: ;  . Khi đó:


a) Tập xác định hàm số  là: . 

b) Hàm số  đã cho là hàm số lẻ.


c) Tập xác định hàm số  là: . 

d) Hàm số  đã cho là hàm số lẻ.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Đúng



a) b) Tập xác định hàm số là: . 



Với mọi  thì  và 
Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

c) d) Tập xác định hàm số là: . 



Với mọi  thì  và .
Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.


Câu 76: Cho các hàm số sau: ;  . Khi đó:


a) Tập xác định hàm số  là: . 

b) Hàm số  đã cho là hàm số chẵn.


c) Tập xác định hàm số  là: . 

d) Hàm số  đã cho là hàm số lẻ.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) b) Xét 



Tập xác định  suy ra  thì .

Ta có: .
Do đó hàm số đã cho là hàm số chẵn.

c) d) Xét 



Tập xác định  suy ra  thì .


Ta có:  .
Do đó hàm số đã cho là hàm số chẵn.


Câu 77: Cho các hàm số sau: ;  . Khi đó:


a) Tập xác định hàm số  là: . 

b) Hàm số  đã cho là hàm số chẵn.


c) Tập xác định hàm số  là: . 

d) Hàm số  đã cho là hàm số lẻ.
Lời giải
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai




a) b) Xét 



Tập xác định  suy ra  thì .

Ta có: .
Do đó hàm số đã cho là hàm số lẻ.

c) d) Xét 



Tập xác định  suy ra  thì .

Ta có .
Do đó hàm số đã cho không chẵn, không lẻ.
Câu 78: Tìm được tập xác định các hàm số sau. Khi đó:


a) Hàm số  xác định 


b) Hàm số  có tập xác định là .


c) Hàm số  xác định .


d) Hàm số  xác định 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) Hàm số  xác định 



Vậy tập xác định của hàm số: .


b) Hàm số  xác định .

Vậy tập xác định của hàm số: .


c) Hàm số  xác định .

Vậy tập xác định của hàm số: .


d) Hàm số  xác định 



Vậy tập xác định của hàm số: .
Câu 79: Tìm được tập xác định của các hàm số sau. Khi đó:


a) Hàm số  có tập xác định là: 


b) Hàm số xác định khi: 


c) Hàm số  có tập xác định là: 


d) Hàm số  xác định khi: 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) Hàm số xác định khi: 

Vậy tập xác định của hàm số là .
b) Hàm số xác định khi:



Vậy tập xác định của hàm số là .

c) 

Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

d) 

Hàm số xác định khi: 



Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 80: Tìm được tập xác định của các hàm số sau. Khi đó:


a) Hàm số  xác định khi 


b) Hàm số  có tập xác định là 


c) Hàm số  có tập xác định là 


d) Hàm số  có tập xác định là 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Sai




a) 

Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

b) 

Hàm số xác định khi .

Vậy tập xác định của hàm số là .

c) 


Hàm số xác định khi  (vì ta có .

Vậy tập xác định của hàm số là .

d) 

Hàm số xác định khi 

Ta có : 



Từ (1) và (2), ta có  vô lý (vì  nên  không thể đồng thời bằng 1).

Vậy tập xác định của hàm số là .

Câu 81: Cho hàm số , khi đó:

a)  Hàm số có tập xác định .	
b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 2
c) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 4

d) Tập giá trị của hàm số là 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Đúng
	d) Đúng





Ta có: hàm số có tập xác định .



Vậy giá trị của hàm số là .
Câu 82: Tìm được tập xác định của các hàm số sau. Khi đó:


a) Hàm số  xác định khi: 


b) Hàm số  xác định khi: 


c) Hàm số  có tập xác định là 


d) Hàm số  có tập xác định là 
Lời giải
	a) Đúng
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Sai



a) Hàm số xác định



b) Hàm số xác định 

Vậy .

c) Hàm số xác định .
d) Hàm số xác định



Vậy .
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Câu 83: Tìm tập giá trị của hàm số: 
Lời giải

.

Hàm số có tập xác định .

Ta có .

Do .

Vậy giá trị của hàm số là .

Câu 84: Tìm tập giá trị của hàm số: 		
Lời giải



Hàm số có tập xác định .
Ta có:

.

Do .

Vậy giá trị của hàm số là .

Câu 85: Tìm tập giá trị của hàm số: ;
Lời giải



Ta có .

Do 

Vậy giá trị của hàm số là .

Câu 86: Tìm tập giá trị của hàm số: 
Lời giải



Hàm số có tập xác định .
Ta có:



Vậy giá trị của hàm số là .


Câu 87: Tìm tập giá trị của hàm số:  trên đoạn .
Lời giải


 trên đoạn .


Ta có đồ thị của hàm số  trên  như sau:
[image: ]


Dựa vào đồ thị trên, ta có bảng biến thiên của hàm số  xét trên đoạn  là:
[image: ]

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy tập giá trị của hàm số là .

Câu 88: Tìm tập giá trị của hàm số .
Lời giải

Tập xác định hàm số .

Ta có: 




Điều kiện để tồn tại cặp  là 



Vậy miền giá trị hàm số là .

Câu 89: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: 
Lời giải



ТXÐ: 

Ta có: 



Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ trên .

Câu 90: Xét tính chẵn, lẻ của hàm số sau: 
Lời giải



TXĐ: 

Ta có: 



Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn trên .


Câu 91: Tìm tất cả các giá trị  để hàm số sau có tập xác định .

a) .

b) 
Lời giải

a) .

Điều kiện xác định: 

Hàm số xác định trên .

b) 

Điều kiện xác định: 

Hàm số xác định trên .

Câu 92: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số: .
Lời giải

.

TXD: .

Ta có: 



Câu 93: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số: .
Lời giải

.


Do  nên tập xác định của hàm số là .

Ta có: 



Câu 94: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số: 
Lời giải



Vì 

Nên 




Câu 95: Tìm  để hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất.
Lời giải

Ta có: 



(Dấu “=” xảy ra 





Vậy tại  thì  đạt giá trị nhỏ nhất bằng .

Câu 96: Tìm tập xác định của hàm số 
Lời giải

. Điều kiện xác định:





Câu 97: Tìm giá trị nguyên của tham số  để hàm số  xác định trên .
Lời giải


Để hàm số  xác định trên 


Câu 98: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a) .

b) .
Lời giải


a) . TXD: .

Ta có: 


Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.


b) . TXD: .

Ta có: 


Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.
Câu 99: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của các hàm số:

a) 

b) 
Lời giải
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các hàm số:

a) 



Ta có: . Suy ra  và .

b) .



. Suy ra  và .
Câu 100: Tính chu kỳ các hàm số

a) .

b) .
Lời giải

a) .


ТХÐ: . Ta có: 

.


Vậy  là hàm số tuần hoàn với .

b) .


TXĐ: . Ta có: 

.


Vậy  là hàm số tuần hoàn với .

Câu 101: Tìm tập xác định của các hàm số:

a) ;

b) 

c) 

d) 

e) 

g) 
Lời giải

a) .

b) .

c) .

d) 

e) .

g) .
Câu 102: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số:

a) 

b) ;

c) 

d) 

e) 

g) 
Lời giải
a) Hàm số lẻ.
b) Hàm số chẵn.
c) Hàm số chẵn.
d) Hàm số chẵn.
e) Hàm số lẻ.
g) Hàm số lẻ.
Câu 103: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số:

a) 

b) ;

c) 

d) .
Lời giải

a) Tập xác định của hàm số là .



Ta có:  thì . Do đó, .




Vậy giá trị lớn nhất của hàm số bằng 8 khi  hay ; giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 2 khi  hay .





b) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng  khi  hay ; giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 3 khi  hay .

c) Ta có: .




Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 5 khi  hay ; giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 3 khi  hay .






d) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng  khi  hay ; giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng  khi  hay .
Câu 104: Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a) 

b) ;

c) 

d) .
Lời giải




a)  xác định khi , tức là  hay .

Vậy tập xác định của hàm số là .



b)  xác định khi , hay .

Vậy tập xác định của hàm số là .



c)  xác định khi  hay .

Vậy tập xác định của hàm số là .





d) Vì  nên  với mọi . Suy ra  với mọi .


Do đó hàm số  xác định với mọi .

Vậy tập xác định của hàm số là .
Câu 105: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

a) 

b) ;

c) ;

d) .
Lời giải




a) Vì  nên , do đó  với mọi .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 5 , đạt được khi 

và giá trị nhỏ nhất của hàm số là 2 , đạt được khi 







b) Điều kiện . Vì  nên , do đó  với mọi  thoả mãn . Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 3 , đạt được khi  hay




Giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1 , đạt được khi  hay .

c) Ta có .


Vì  nên ,


do đó  với mọi .

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 7 , đạt được khi 

và giá trị nhỏ nhất của hàm số là -4 , đạt được khi 

d) Ta có .



Vì  nên , với mọi .


Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là , đạt được khi 




Giá trị nhỏ nhất của hàm số là , đạt được khi 


Câu 106: Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau:

a) 

b) ;

c) 

d) 
Lời giải



. a) Tập xác định của hàm số là . Nếu kí hiệu  thì với mọi , ta có


Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.



b) Tập xác định của hàm số là . Nếu kí hiệu  thì với mọi , ta có


Vậy hàm số đã cho là hàm số lẻ.



c) Tập xác định của hàm số là . Nếu kí hiệu  thì với mọi , ta có


Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.

d) Tập xác định của hàm số là .




Nếu kí hiệu  thì với mọi  ta có  và . Vậy hàm số đã cho là hàm số chẵn.
Câu 107: Xét tính tuần hoàn của các hàm số sau:


a)  với ;


b)  với ;

c) 

d) 
Lời giải



a) Tập xác định của hàm số là . Nếu kí hiệu  thì với mọi , ta có



Vậy hàm số đã cho là hàm số tuần hoàn. Chú ý rằng, chu kì của hàm số này là .


Tương tự, hàm số  cũng tuần hoàn chu kì .



b) Nếu kí hiệu  là tập xác định của hàm số  thì với mọi , ta có:



Vậy hàm số đã cho là hàm số tuần hoàn. Chú ý rằng, chu kì của hàm số này là .


Chú ý. Tương tự, hàm số  cũng tuần hoàn chu kì .

c) Ta có .



Theo câu , hàm số  tuần hoàn chu kì .
d) Ta có





Vậy theo câu , hàm số  là hàm số tuần hoàn chu kì .

Câu 108: Với giá trị nào của , mỗi đẳng thức sau đúng?

a) ;

b) 

c) 

d) .
Lời giải





a) Đẳng thức tan  đúng với mọi  khi   và  có nghĩa, tức là .




b) Đẳng thức  đúng với mọi  khi , tức là 




c) Đẳng thức  đúng với mọi  khi , tức là .


d) Đẳng thức  đúng với mọi  khi



Câu 109: Từ đồ thị hàm số , hãy vẽ các đồ thị hàm số sau:

a) 

b) ;

c) ;

d) 
Lời giải


a) Lấy đối xứng đồ thị hàm số  qua trục hoành ta được đồ thị hàm số .


Trong hình trên, đồ thị hàm số  là đường nét đứt còn đồ thị hàm số  là đường nét liền.
[image: ]

b) Ta có 








Từ đó, để vẽ đồ thị hàm số  đầu tiên ta vẽ đồ thị hàm số , sau đó giữ nguyên phần đồ thị hàm số  ở phía trên trục  và lấy đối xứng qua trục  phần đồ thị hàm số  ở phía dưới trục . Trong hình dưới đây, đồ thị hàm số  là đường nét liền.
[image: ]





c) Để vẽ đồ thị hàm số , đầu tiên ta vẽ đồ thị hàm số , sau đó dịch chuyển đồ thị này dọc theo trục  lên phía trên 1 đơn vị, ta được đồ thị hàm số . Trong hình dưới đây, đồ thị hàm số  là đường nét liền.
[image: ]






d) Để vẽ đồ thị hàm số  đầu tiên ta vẽ đồ thị hàm số , sau đó dịch chuyển đồ thị này dọc theo trục  sang bên trái  đơn vị ta sẽ được đồ thị hàm số . Trong hình vẽ dưới đây đồ thị hàm số  là đường nét liền.
[image: ]




Chú ý rằng  nên đồ thị hàm số  cũng có thể có được bằng cách lấy đối xứng đồ thị hàm số  qua trục .

Câu 110: Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:

a) 

b) 

c) ;

d) 

e) 

g) 
Lời giải




a) Tập xác định của hàm số  là  thoả mãn điều kiện  với mọi .

Ta có .

Vậy hàm số  là hàm số chẵn.





b) Tập xác định của hàm số  là  thoả mãn điều kiện  với mọi . Ta có .

Vậy hàm số  là hàm số chẵn.





c) Tập xác định của hàm số  là  thoả mãn điều kiện  với mọi . Ta có .

Vậy hàm số  là hàm số lẻ.




d) Tập xác định của hàm số  là  thoả mãn điều kiện  với mọi .

Ta có .

Vậy hàm số  là hàm số lẻ.




e) Tập xác định của hàm số  là  thoả mãn điều kiện  với mọi .






Đặt . Xét hai giá trị  và  thuộc , ta có:  và .



Do  và  nên  không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.






g) Tập xác định của hàm số  là  không thoả mãn điều kiện  với mọi  vì  mà .

Vậy hàm số  không là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.
Câu 111: Tìm tập giá trị của các hàm số sau:

a) 

b) ;

c) ;

d) ;
Lời giải

a) ;

b) ;

c) ;

d) .


Câu 112: Cho hàm số  với .
a) Vẽ đồ thị hàm số đã cho.


b) Tìm các giá trị của  sao cho .


c) Tìm các giá trị của  sao cho .



d) Tìm  để có bốn giá trị  phân biệt thoả mãn .
Lời giải


a) Ta có đồ thị của hàm số  trên đoạn  như sau:
[image: ]



b) Đặt . Vì  nên .
Từ đồ thị của hàm số ở trên, ta có:





 khi và chỉ khi  hoặc . Do đó  hoặc .



c) Đặt . Vì  nên .
Từ đồ thị của hàm số ở trên, ta có:



 khi và chỉ khi  hoặc .


Do đó  hoặc .






d) Có bốn giá trị  thoả mãn  khi và chỉ khi đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại bốn điểm. Từ đồ thị hàm số ở trên, ta thấy điều này xảy ra khi và chỉ khi  hoặc .


Câu 113: Cho hàm số  với .
a) Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.


b) Tìm các giá trị của  sao cho .


c) Tìm các giá trị của  sao cho .
Lời giải


a) Ta có đồ thị của hàm số  với  như sau:
[image: ]


b) Ta có  khi và chỉ khi .




Đặt . Vì  nên , hay .




Hàm số  xác định khi . Kết hợp với điều kiện , suy ra .


Đồ thị hàm số  với  như sau:
[image: ]
Từ đồ thị hàm số trên, ta có:



 khi và chỉ khi  hoặc .


Do đó  hoặc .




c) Đặt . Vì  nên , hay .

Tương tự câu , từ đồ thị hàm số trên, ta có:



 khi và chỉ khi  hoặc .


Do đó  hoặc .
Câu 114: Xét sự biến thiên của mỗi hàm số sau trên các khoảng tương ứng:


a)  trên khoảng 


b)  trên khoảng .
Lời giải



a) Hàm số  nghịch biến trên khoảng ; đồng biến trên khoảng .



b) Hàm số  đồng biến trên khoảng ; nghịch biến trên khoảng .

Câu 115: Từ đồ thị hàm số , cho biết:



a) Có bao nhiêu giá trị của  trên đoạn  để ;



b) Có bao nhiêu giá trị của  trên khoảng  để .
Lời giải
a) 3 giá trị.
b) 2 giá trị.

Câu 116: Từ đồ thị hàm số , tìm:


a) Các giá trị của  để ;


b) Các khoảng giá trị của  để hàm số  nhận giá trị dương.
Lời giải








a) Giá trị của  để  là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  và đường thẳng . Dựa vào đồ thị, ta có  khi  và  với .




b) Hàm số  nhận giá trị dương tương ứng với phần đồ thị hàm số đó nằm phía trên trục hoành. Dựa vào đồ thị, ta có hàm số  nhận giá trị dương khi  với 



Câu 117: Từ đồ thị hàm số , hãy xác định các giá trị của  trên đoạn  sao cho:

a) ;

b) .
Lời giải
[image: ]









a) Trên đoạn  đồ thị hàm số  cắt trục  tại bốn điểm  và . Suy ra phương trình  có bốn nghiệm trên đoạn  là  và .







b) Bất phương trình  là tìm những khoảng giá trị của  mà đồ thị hàm số  nằm phía trên trục . Từ đó, ta được tập nghiệm của bất phương trình  trên đoạn  là 



Câu 118: Một con lắc lò xo dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng theo phương trình  ở đó  được được tính bằng centimét còn thời gian  được tính bằng giây.
[image: ]
a) Tìm chu kì dao động của con lắc lò xo.
b) Tìm tần số dao động của con lắc, tức là số lần dao động trong một giây.
c) Tìm khoảng cách giữa điểm cao nhất và thấp nhất của con lắc.
Lời giải



a) Hàm số  tuần hoàn với chu kì . Suy ra chu kì dao động của con lắc lò xo (tức là khoảng thời gian để con lắc thực hiện được một dao động toàn phần) là  giây.


b) Vì chu kì dao động của con lắc là  giây nên trong 1 giây con lắc thực hiện được 2 dao động, tức là tần số dao động của con lắc là .



c) Vì phương trình dao động của con lắc là , nên biên độ dao động của nó là . Từ đó, khoảng cách giữa điểm cao nhất và điểm thấp nhất của con lắc là .


Câu 119: Hằng ngày, Mặt Trời chiếu sáng, bóng của một toà chung cư cao  in trên mặt đất, độ dài bóng của toà nhà này được tính bằng công thức 


ở đó  được tính bằng mét, còn  là số giờ tính từ 6 giờ sáng.
a) Tìm độ dài bóng của toà nhà tại các thời điểm 8 giờ sáng, 12 giờ trưa, 2 giờ chiều và 5 giờ 45 phút chiều.
b) Tại thời điểm nào thì độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao toà nhà?
c) Bóng toà nhà sẽ như thế nào khi thời gian tiến dần đến 6 giờ tối?
Lời giải


a) - Tại thời điểm 8 giờ sáng ta có . Vậy độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 8 giờ sáng là 


- Tại thời điểm 12 giờ trưa ta có . Vậy độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 12 giờ trưa là 
Tại thời điểm 12 giờ trưa, Mặt Trời chiếu thẳng đứng từ trên đầu xuống nên toàn bộ toà nhà được chiếu xuống móng của toà nhà.


- Tại thời điểm 2 giờ chiều ta có . Vậy độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 2 giờ chiều là 


- Tại thời điểm 5 giờ 45 chiều tối, ta có . Vậy độ dài bóng của toà nhà tại thời điểm 5 giờ 45 chiều tối là 
b) Độ dài bóng của toà nhà bằng chiều cao tòa nhà khi





Vì  nên  hoặc , tức là tại thời điểm 9 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều thì bóng của toà nhà dài bằng chiều cao của toà nhà.



c) Khi thời gian tiến dần đến 6 giờ tối thì , vì vậy , do đó . Như vậy, bóng của toà nhà sẽ tiến ra vô cùng.








Câu 120: Một vòng quay trò chơi có bán kính , trục quay cách mặt đất , quay đều mỗi vòng hết 15 phút. Khi vòng quay quay đều, khoảng cách  từ một cabin gắn tại điểm  của vòng quay đến mặt đất được tính bởi công thức:  với  là thời gian quay của vòng quay tính bằng phút  (Hình 12).
[image: ]

a) Tính chu kì của hàm số  ?

b) Khi  (phút) thì khoảng cách từ cabin đến mặt đất bằng bao nhiêu?



c) Khi quay một vòng lần thứ nhất tính từ thời điểm  (phút), tại thời điểm nào của  thì cabin ở vị trí cao nhất? Ở vị trí đạt được chiều cao là  ?
Lời giải

a) Vì vòng quay trò chơi quay mỗi vòng hết 15 phút nên chu kì của hàm số  bằng 15 phút.



b) Khi  thì . Vậy khi đó khoảng cách từ cabin đến mặt đất bằng .




c) Khi quay một vòng, cabin ở vị trí cao nhất khi  hay  (phút); cabin đạt được chiều cao là  lần đầu tiên khi  (phút).
Câu 121: Huyết áp là áp lực máu cần thiết tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đi nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Nhờ lực co bóp của tim và sức cản của động mạch mà huyết áp được tạo ra. Giả sử huyết áp của một người thay đổi theo thời gian được cho bởi công thức:




trong đó  là huyết áp tính theo đơn vị  (milimét thuỷ ngân) và thời gian  tính theo đơn vị phút.

a) Chứng minh  là một hàm số tuần hoàn.
b) Huyết áp cao nhất và huyết áp thấp nhất lần lượt được gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Tìm chỉ số huyết áp của người đó, biết rằng chỉ số huyết áp được viết là huyết áp tâm thu/huyết áp tâm trương.
Lời giải





a) Hàm số  có tập xác định là . Với mọi , ta có  và .

Do đó  là một hàm số tuần hoàn.




b) Vì  với mọi  nên  với mọi .

Vậy chỉ số huyết áp của người đó là .






Câu 122: Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình  với  tính bằng  và  tính bằng giây. Dựa vào đồ thị của hàm số sin, hãy xác định ở các thời điểm  nào trong 4 giây đầu thì .
Lời giải


Trong 4 giây đầu, ta có , suy ra .




Đặt , khi đó . Đồ thị của hàm số  trên đoạn  như sau:
[image: ]

Dựa vào đồ thị trên đoạn , ta có:




 khi  hay , suy ra .

Do đó .




Câu 123: Tìn  để hàm số  xác định trên .
Lời giải

Hàm số xác định .

Vậy  thoả mãn đề bài.





Lưu ý : Giả sử hàm số  có giá trị lớn nhất trên tập  là , có giá trị nhỏ nhất trên tập  là . Khi đó:

- .

- .

- .

- .

Câu 124: Tìm tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số .
Lời giải

Ta có: .


Điều kiện để tồn tại cặp số  là 

.

Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: .



Câu 125: Tìm giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất  của hàm số 
Lời giải


Đặt . Ta có: .


Đây là hàm bậc hai với . Vì  nên bề lõm parabol tương ứng sẽ hướng lên trên.
Bảng biến thiên:
[image: ]



Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy: Max , khi đó  .


Tương tự Min , khi đó 






Câu 126: Một cái guồng nước có vành kim loại ngoài cùng là một đường tròn tâm , bán kính là . Xét chất điểm  thuộc đường tròn đó và góc .

Giả sử mực nước lúc đang xét là tiếp xúc với đường tròn  và guồng nước quay theo chiều dương (ngược chiều kim đồng hồ).




Biết rằng guồng nước quay hết một vòng sau 40 giây  giây khi điểm  trùng ). Hỏi thời điểm nào (trong 1 vòng quay đầu tiên) thì điểm  ở vị trí cao nhất so với mặt nước?
[image: ]
Lời giải

Ta có: . 



Khi  ở vị trí cao nhất so với mặt nước (tức là  ) thì  (vì chỉ xét 1 vòng quay đầu tiên).

Thời gian thực hiện của guồng nước là:  (giây).







Câu 127: Số giờ có ánh sáng của thành phố  ở vĩ độ  bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số  với  và . Bạn An muốn đi tham quan thành phố  nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày nào trong năm để thành phố  có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?
Lời giải

Do 

.

Vậy thành phố  có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất khi và chỉ khi:



.


Mặt khác: do 




Vậy thành phố  có ít giờ ánh sáng Mặt Trời nhất là 9 giờ khi , tức là vào ngày thứ 353 trong năm.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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